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LUYỆN TOÁN – TUẦN 11
I. Phần 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Câu 1.   Trong các phép tính sau, kết quả nào chưa chính xác?		
A.  28,45 x 0,1 = 2,845		               B.  1000 x 5,672 	= 5672	
C.  93,28 x 0,01 =  0,9328		     D.  0,001 x 345 = 0,0345
Câu 2.  Cho phép tính  41,48  x  ….. = 41480   Số cần điền vào chỗ chấm là:
1. 1000		        B. 10                     C. 100                 D. 0,001		
Câu 3.  Kết quả tính  37,64  x 30  là:
A.  11209,2 		     B. 11292                C. 1129,2		    D. 112920
Câu 4.    25 x 36,145  x ….. = 36,145 x 100        Số cần điền vào chỗ chấm là:
1. 100                          B.  75                   C.   125                  D.   4
Câu 5.     ( 322,8 + 15,6 ) x 2,5 ….. 325,6 x 2,5 + 12,8 x 2,5
 Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
1.  >			B.   <			C.  =		   D. không có dấu nào
Câu 6.   X là số tự nhiên lớn nhất và thỏa mãn:  3,6  x  X  < 15       X = ?
         A. 4		 	B.  3			C.  2			 D. 5
Câu 7.  Mua 5 kg nho hết 90 000 đồng. Vậy muốn mua 6,2 kg nho thì cần số tiền là: 
A. 450 000 đồng	      B. 558 000 đồng	     C. 31 000 đồng	          D. 111 600 đồng
Câu 8.  Một ô tô chở 45 thùng hàng, mỗi thùng nặng 82,4 kg. Sau khi dỡ hết hàng xuống thì ô tô nặng 4,5 tấn. Vậy khi chưa dỡ hàng xuống thì ô tô nặng:
A.  18 tấn			B. 8,208 tấn 	          C. 48,708 tấn		D. 262,4 tấn.
II. Phần 2. Giải các bài toán sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:(1,5 điểm)
          35,18 x 4,2                          6,35  x 0,467	                         9,307 x 2,6
	

	

	

	

	



Bài 2. Tính giá trị biểu thức: (1 điểm)
a)   55,7 x 10 +  4,43 x 100                              b)   809 x 0,01  -   5389 x 0,001
	

	

	


Bài 3.  Một chiếc lam chở được tối đa 4,8 tạ hàng. Bác Hùng mua khoai tây và su hào để chở ra chợ bán. Số khoai tây cân nặng 1,3 tạ; số su hào cân nặng gấp 2,5 lần số khoai tây. Hỏi chiếc xe lam của bác Hùng có chở hết được số khoai tây và su hào không? (1,5 điểm)
Bài giải

	

	

	

	

	



Bài 4: Nếu dùng 8 bóng điện thì một tháng hết 96.000 đồng. Hỏi nếu chỉ dùng 6 bóng điện như thế thì một tháng giảm đi bao nhiêu tiền điện? (1 điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện: (1 điểm)
a.  75,8 x 4 + 75,8 x 5 + 75,8		            b. 96,03 x 84,5 + 96,03 x 40,5 – 25 x 96,03
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II. Phần 2. Giải các bài toán sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:(1 điểm)
 35,18 x 4,2 = 147,756                  6,35 x 0,467 = 2,96545	           9,307 x 2,6 = 24,1982
Bài 2. Tính giá trị biểu thức: (1 điểm)
  a)   55,7 x 10 +  4,43 x 100                              b)   809 x 0,01  -   5389 x 0,001
      =  557 + 443 = 1000                                      =   8,09 – 5,389 = 2,701        
Bài 3.  
Bài giải
Số su hào cân nặng là: 1,3 x 2,5 = 3,25 tạ
Số su hào và khoai tây nặng là: 1,3 + 3,25 = 4,55 tạ
Vì 4,55 tạ < 4,8 tạ nên chiếc xe lam của bác Hùng có thể chở hết được 
cả số khoai tây và su hào
Bài 4:       Giải
Nếu chỉ dùng 6 bóng điện thì tiền điện 1 tháng là:
96 000 : 8 x 6 = 72 000 đồng
Số tiền 1 tháng giảm đi là:
96 000 – 72 000 = 24 000 đồng
Đáp số: 24.000 đồng
Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện: (1 điểm)
a.  75,8 x 4 + 75,8 x 5 + 75,8		          b. 96,03 x 84,5 + 96,03 x 40,5 – 25 x 96,03
= 75,8 x ( 4 + 5 + 1)                                        = 96,03 x ( 84,5 + 40,5 - 25)
= 75,8 x 10 = 758                                            =  96,03 x 100 = 9603

